
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ TÂY THÀNH 

Số:     /UBND.NN 

“V/v đăng ký kê khai sản xuất ban đầu 

đối với chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

         Tây Thành, ngày           tháng         năm  

 Kính gửi: - Chi ủy, Xóm trưởng các xóm cùng toàn thể nhân dân; 

- Các ban ngành có liên quan;  

Để Thực hiện tốt Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp để khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 

tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt động chăn nuôi. Đồng thời, quản lý tốt hoạt động chăn nuôi, đảm bảo các 

quyền lợi của người chăn nuôi khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. UBND xã yêu cầu Chi 

ủy, xóm trưởng các xóm triển khai một số nội dung về đăng ký kê khai sản xuất ban đầu 

đối với hoạt động chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản như sau:  

1. Đối với hoạt động chăn nuôi  

- Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với ủy ban nhân dân 

cấp xã (theo mẫu); 

-  Loại, số lượng vật nuôi tối thiểu phải kê khai theo quy định cụ thể như sau:  

a) đối với gia súc:Trâu, bò và ngựa ≥ 1 con, dê, cừu ≥ 05 con; thỏ ≥ 25 con, lợn thịt, 

lợn con, lợn nái và lợn đực giống ≥ 01 con. 

b) đối với gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng ≥ 20 con; đà điểu ≥ 01 con; Chim cút ≥ 100 

con;  

c) động vật khác: Hươu, chó, mèo ≥ 01 con; ong mật ≥ 15 đàn; vịt trời ≥ 20 con; 

tằm ≥ 50 ổ; giun quế ≥ 5m2; 

- Thời gian thực hiện kê khai: Từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối quý.  

2. Đối với hoạt động thủy sản: Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và 

được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng (theo mẫu). 

Nếu các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản không thực hiện các quy định về kê 

khai sản xuất ban đầu như trên thì sẽ không được xem xét đề nghị hỗ trợ kinh phí khôi 

phục sản xuất khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra.  

 Trên đây là công văn về việc đăng ký kê khai sản xuất ban đầu đối với hoạt động 

chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Nhận được công văn này yêu cầu Chi ủy, xóm trưởng 

các xóm cùng các ban ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 

 

                Nơi nhận: 
- Đảng ủy – HĐND (b/c); 

- 8 xóm (t/h); 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                   CHỦ TỊCH 

 

 

 

           

          Nguyễn Công Triều 



      

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

Tên chủ hộ:....................................................................................................... 

Địa chỉ:....................................................................................................... 

Số điện thoại :............................................................................................. 
 

Số 
TT 

Loại vật 
nuôi trong 

quý 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 
nuôi trong 

quý 

Mục 
đích 
nuôi 

Thời gian 
bắt đầu 

nuôi 

Dự kiến 
thời gian 

xuất 

Số lượng vật 
nuôi xuất 
trong quý 

(con) 

Sản lượng 
vật 

nuôi xuất 
trong quý 

(kg) 

Ghi chú 

1 Trâu         

2 Bò         

3 Dê         

4 Lợn thịt         

5 Lợn nái     
 
 

    

6 Gà         

7 Vịt         

8 Ong mật         

9 Chó         

10 Mèo         

11          

          

          

          

 

 XÁC NHẬN XÓM TRƯỞNG  Ngày     tháng       năm 2023 

Họ và tên chủ hộ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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